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ĐỊNH LƯỢNG DẤU CHÂN SINH THÁI VÀ SỨC CHỨA SINH HỌC 

 PHỤC VỤ QUY HOẠCH LÃNH THỔ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG, 

 LƯU THẾ ANH, NGUYỄN XUÂN TUYẾN 

Tóm tắt: Xem xét hiệu quả sử dụng nguồn vốn tự nhiên trong phát triển kinh tế - xã hội góp phần đánh 

giá toàn diện tính bền vững của mô hình phát triển, thông qua đó nâng cao hiệu quả quản lí và quy 

hoạch lãnh thổ. Bình Dương là một trong những nền kinh tế năng động nhất cả nước. Tăng trưởng kinh 

tế nhanh đã kéo theo nhiều vấn đề về môi trường và xã hội, dẫn đến sự kém bền vững và thiếu tính ổn 

định của tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu sử dụng chỉ số dấu chân sinh thái và sức tải sinh học để tính 

toán xem xét mức độ quá tải thông qua sử dụng đất cho các hoạt động phát triển của tỉnh Bình Dương 

năm 2020. Với diện tích sản xuất nông nghiệp lớn và năng suất cao, huyện Dầu Tiếng có dấu chân sinh 

thái và sức tải sinh học lớn nhất toàn tỉnh (chiếm lần lượt 34,15% và 26,52% tổng dấu chân sinh thái 

và sức tải sinh học toàn tỉnh). Trong khi đó, 5/9 đơn vị hành chính cấp thị xã, thành phố tập trung phát 

triển công nghiệp đã quá tải dân số (TP. Dĩ An, TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, TX. Bến Cát và TX. 

Tân Uyên). Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xem xét mức độ thiếu hụt hay thặng dư sức chứa lãnh thổ 

tỉnh Bình Dương cho phát triển trong thời gian tới. 

Từ khóa: dấu chân sinh thái, sức chứa sinh học, quy hoạch lãnh thổ, Bình Dương 

EVALUATION OF ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY FOR TERRITORIAL 

PLANNING OF BINH DUONG PROVINCE 

Abstract: Evaluating the utilization efficiency of natural capital could advocate the comprehensive 

assessment of the local economic growth model, which therefore improves the effect of territorial 

management and planning. Binh Duong is one of the most dynamic economies in Vietnam. However, 

rapid economic g has caused a wide range of social and environmental conflicts, which thus has 

impacted the sustainability of territory development. Our study employed ecological footprint (EF) 

and biocapacity (BC) to examine the overpopulation in Binh Duong in 2020. With a huge area of 

productive agricultural land and high productivity, the EF and BC in Dau Tieng district are the most 

significant (contributing 34,15% and 26,52% to the total EF and BC in Binh Duong, respectively). 

Meanwhile, 5/9 administrative units at the town and city level focusing on industrial development 

have become overpopulated (Di An city, Thuan An city, Thu Dau Mot city, Ben Cat town and Tan 

Uyen town). The above research results are the basis to consider the extent of the shortage or surplus 

reserve of the territorial capacity of Binh Duong province for development in the coming time.  

Keywords: ecological footprint, biocapacity, territorial planning, Binh Duong province 

 

1. Mở đầu 

Sự bùng nổ dân số và gia tăng nhu cầu khai 

thác tài nguyên là thách thức lớn trong quy 

hoạch lãnh thổ ở nhiều quốc gia trên thế giới [1]. 

Theo Liên Hợp quốc, dân số thế giới tháng 11 

năm 2022 đạt 8 tỷ người và dự báo tăng lên 8,5 

tỷ người vào năm 2030; khoảng 9,7 tỷ vào năm 

2050 và 10,4 tỷ người vào năm 2100 [10]. Điều 

này kéo theo sự gia tăng nhu cầu khai thác tài 

nguyên thiên nhiên và phát sinh các loại chất thải 
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trên toàn cầu, dẫn đến hệ quả vượt quá khả năng 

cung cấp và tái tạo tài nguyên của Trái đất và tình 

trạng quá tải dân số (overpopulation) [6]. Sự quá 

tải dân số không chỉ phụ thuộc vào kích thước 

(hay mật độ) dân số, mà còn phản ánh tỷ lệ giữa 

dân số so với khả năng cung cấp hay tái tạo các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. Khi tình trạng quá 

tải dân số diễn ra, đồng nghĩa với việc tốc độ suy 

thoái tài nguyên và môi trường lớn hơn khả năng 

phục hồi của tự nhiên, dẫn đến vượt quá sức tải 

sinh học (Biocapacity - BC) của lãnh thổ và giới 

hạn sinh thái [3].  

Từ những năm 1990, dấu chân sinh thái 

(Ecological Footprint -EF) và BC lần đầu được 

đề xuất bởi Rees (1992) và tiếp tục được phát 

triển bởi Rees và Wackernagel (1996) như một 

phương pháp đo lường tính bền vững của lãnh 

thổ [7, 8]. Theo tiếp cận kinh tế sinh thái, EF 

nhìn nhận đất sản xuất như nguồn vốn tự nhiên, 

tạo lập tài sản hữu hình và các dịch vụ sinh thái 

[9]. EF đánh giá việc sử dụng môi trường và nhu 

cầu sử dụng nguồn vốn tự nhiên đối với từng nền 

kinh tế và quy mô dân số nhất định, phản ánh 

khả năng cung ứng của nguồn vốn tự nhiên với 

BC [11], thông qua đó đặt nền móng cho việc sử 

dụng nguồn vốn tự nhiên ở cấp vùng và quốc gia 

[4]. Trong khi đó, BC định lượng khả năng của 

môi trường và tài nguyên cung cấp cho sự sống 

của con người. Định lượng BC đóng vai trò cốt 

lõi trong đánh giá nền tảng phát triển bền vững 

của lãnh thổ [12]. EF và BC đều được đo lường 

bằng đơn vị hécta toàn cầu, thay đổi phụ thuộc 

vào công nghệ khai thác và năng lực quản lý tài 

nguyên vào thời điểm tính toán đối với lãnh thổ 

nghiên cứu. Hécta toàn cầu là khả năng cung cấp 

sinh học của một loại đất quy ra năng suất sinh 

học trung bình trên thế giới tại một thời điểm 

nghiên cứu. 

Đến năm 2019, mạng lưới EF toàn cầu 

(Global Footprint Network) đã ước tính mức độ 

quá tải dân số của 234 quốc gia và vùng lãnh thổ 

thế giới năm 2018 bằng tiếp cận tính toán EF và 

BC. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, thế giới phải cần 

một diện tích bằng 1,75 lần Trái đất để cung cấp 

đủ lượng tài nguyên và đồng hóa hết lượng chất 

thải phát sinh của con người. Theo đó, Trái đất 

phải mất một năm chín tháng để tái tạo lại những 

gì chúng ta sử dụng trong một năm [3]. 

Theo đánh giá của mạng lưới EF toàn cầu, 

Việt Nam có tỷ lệ thiếu hụt ở mức -110%, thuộc 

phân loại nhóm các nước thiếu hụt cao (quá tải 

dân số cao) [3]. Bình Dương là một trong 

những tỉnh có kinh tế năng động nhất vùng 

Đông Nam Bộ, cũng như trong cả nước, với tốc 

độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm 

trong giai đoạn 2011 - 2020. Năm 2020, thu 

nhập bình quân đầu người (GRDP) của tỉnh ước 

đạt 7.665 USD (cao gấp 2,6 lần trung bình cả 

nước), tỷ lệ đô thị hóa đạt 86,6% (cao thứ hai 

trên toàn quốc). Bình Dương là một cực tăng 

trưởng của vùng Đông Nam Bộ, đóng vai trò 

quan trọng trong hành lang kinh tế vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam [2]. Tuy nhiên, tăng 

trưởng kinh tế nhanh đã kéo theo nhiều vấn đề 

về môi trường và xã hội, sự kém bền vững và 

thiếu ổn định trong tăng trưởng của nền kinh tế 

Bình Dương. Trong thời kỳ 2021 - 2030, nền 

kinh tế toàn cầu dự báo sẽ có những biến động 

thời kỳ hậu Covid-19, mô hình kinh tế hiện hữu 

của Bình Dương cần chuyển đổi theo tăng 

trưởng xanh và phát triển bền vững. Do đó, việc 

đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn tự nhiên 

cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm 

đánh giá toàn diện tính bền vững của phát triển 

lãnh thổ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và 

quy hoạch chức năng lãnh thổ. 

Nghiên cứu sử dụng chỉ số dấu chân sinh thái 

và sức tải sinh học để xem xét mức độ quá tải 

thông qua sử dụng đất cho phát triển của tỉnh 

Bình Dương năm 2020. Kết quả nghiên cứu là 

cơ sở để xem xét mức độ thiếu hụt hay thặng dư 

sức chứa lãnh thổ tỉnh Bình Dương cho phát 

triển trong thời gian tới. 

2. Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 
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2.1. Cơ sở dữ liệu  

Nghiên cứu sử dụng hai nhóm dữ liệu chính:  

(i) Dữ liệu định lượng được thừa kế và tổng 

hợp từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 

2021, kết quả thống kê – kiểm kê đất đai tỉnh 

Bình Dương năm 2020 và các báo cáo chuyên 

ngành liên quan khác (chi tiết tại Bảng 1);  

(ii) Dữ liệu không gian bao gồm vị trí địa lí 

của các huyện, thị trấn thành phố trực thuộc tỉnh 

Bình Dương. 
 

Bảng 1. Dữ liệu đầu vào để tính dấu chân sinh thái và sức tải sinh học  

tỉnh Bình Dương năm 2020 

STT Lĩnh vực/Chỉ tiêu Đơn vị STT Lĩnh vực/Chỉ tiêu Đơn vị 

I Trồng trọt 
 

II Chăn nuôi  

1. Lương thực có hạt 
 

1 Số lượng trâu (*) con 

1.1 Diện tích lúa cả năm (*) ha Sản lượng thịt trâu (*) tấn 

Sản lượng lúa (*) tấn 2 Số lượng bò (*) con 

Năng suất lúa (*) tấn/ha Sản lượng thịt bò (*) tấn 

1.2 Diện tích ngô (*) ha 3 Số lượng dê (*) con 

Sản lượng ngô (*) tấn 4 Số lượng heo (*) con 

Năng suất ngô trung bình (*) tấn/ha Sản lượng thịt heo (*) tấn 

2. Diện tích lương thực cho củ 
 

5 Số lượng gia cầm (*) con 

2.1 Diện tích khoai lang (*) ha 6 Diện tích đất cỏ phục vụ chăn nuôi 

(**) 

ha 

Sản lượng khoai lang (*) tấn III Thủy sản  

Năng suất khoai lang trung bình (*) tấn/ha 1 Nuôi trồng thủy sản  

2.2 Diện tích sắn (*) ha  Diện tích (*) ha 

Sản lượng sắn (*) tấn  Sản lượng (*) tấn 

Năng suất sắn trung bình (*) tấn/ha IV Lâm nghiệp  

2.3 Diện tích lạc (*) ha 1 Tổng diện tích rừng (**) ha 

Sản lượng lạc (*) tấn 2 Tổng sản lượng khai thác gỗ (*) tấn 

Năng suất lạc trung bình (*) tấn/ha V Xây dựng  

3. Diện tích cây hàng năm khác ha 1 Diện tích đất ở (**) ha 

4. Cây lâu năm  
 

2 Diện tích đất chuyên dùng (**) ha 

4.1 Diện tích cao su (*) ha VI Phát thải CO2   

Sản lượng cao su (*) tấn 1 Tổng diện tích đất hấp thụ carbon (*) Tấn 

4.2 Diện tích hồ tiêu (*) ha 2 Dân số trung bình (*) người 

Sản lượng hồ tiêu (*) tấn VII  Bản đồ hành chính tỉnh Bình Dương 

4.3 Diện tích điều (*) ha 

Ghi chú: 

 (*) Sử dụng số liệu từ Niên giám thống kê tỉnh Bình 

Dương năm 2020 [2]; 

 (**) Tổng hợp từ kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Bình 

Dương năm 2020 

Sản lượng điều (*) tấn 

4.4 Diện tích cam, quýt, bưởi (*) ha 

Sản lượng cam, quýt, bưởi (*) tấn 

4.5 Diện tích nhãn (*) ha 

Sản lượng nhãn (*) tấn 

4.6 Diện tích xoài (*) ha 

Sản lượng xoài (*) tấn 

4.7 Diện tích măng cụt (*) ha 

Sản lượng măng cụt (*) tấn 

 4.8 Diện tích cây lâu năm khác (*) ha 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

a) Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu: 

Nghiên cứu kế thừa và tổng hợp từ số liệu thống 

kê trong Niên giám thống kê của tỉnh Bình 

Dương năm 2020 [2]. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

tham khảo số liệu về diện tích các loại hình sử 

dụng đất từ kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Bình 

Dương năm 2020, năng suất và sản lượng các 

loại cây trồng từ các báo cáo liên quan khác của 

UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương, và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương nhằm 

kiểm chứng tính chính xác của dữ liệu đầu vào. 

b) Phương pháp tính toán EF: được tính toán 

theo công thức dưới đây: 

EF =
P

Yn
∗ EQF (1) 

Trong đó:  

EF (gha): dấu chân sinh thái từ các ngành, 

lĩnh vực;  

P (tấn): tổng sản lượng, tổng phát thải của 

tỉnh, tính theo từng ngành, lĩnh vực; 

Yn (tấn/năm): năng suất bình quân từng 

ngành, lĩnh vực; EQF (gha/ha). 

c) Phương pháp tính BC: được tính toán theo 

công thức dưới đây: 

BC = A*YF*EQF  (2) 

Trong đó: 

 BC (gha): sức tải sinh học của các ngành, 

lĩnh vực; 

A (ha): diện tích sử dụng đất của từng ngành, 

lĩnh vực; 

YF: hệ số quy đổi năng suất giữa các 

huyện/thị xã/thành phố (YF = Yp/Yn); 

Yp (tấn/ha): năng suất bình quân của các 

ngành, lĩnh vực. 

d) Phương pháp ước tính mức độ dân số tối 

ưu và mức độ dân số tối đa của lãnh thổ: theo lý 

thuyết về kinh tế học cổ điển, mức độ tối đa 

(maximum) và mức độ tối ưu (optimum) của dân 

số: mức độ tối đa là điểm mà tổng sản phẩm bình 

quân đầu người bằng với trợ cấp mức sống 

(subsistence wage) (nói cách khác, khi sản phẩm 

trung bình của lao động chỉ vừa để cung cấp). 

Mức độ tối ưu là điểm bình quân đầu người đạt 

mức tối đa.  

Theo Hình 1, dân số ở dưới mức P3 là chưa 

đạt ngưỡng quá tải dân số; dân số vượt qua điểm 

P1 là xảy ra quá tải dân số. 
 

  
Hình 1. Mối liên hệ giữa dân số và sản phẩm 

bình quân đầu người [5] 

Hình 2. Đường biên của dân số và sản phẩm 

bình quân đầu người [5] 
 

Theo Lianos và Pseiridis (2015), mức độ tối 

ưu dân số phụ thuộc vào nguồn tài nguyên của 

Trái đất và vào nhu cầu sử dụng của con người. 

Do đó, khi xem xét tỉ lệ giữa EF và BC, tỉ lệ này 

có liên hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Ở 

cấp độ toàn cầu, nghiên cứu này đưa ra giả 

thuyết, nếu L = EF/BC = 1 (hoạt động sản xuất 

bằng với BC, không có thâm hụt sinh thái, giá 
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trị tổng sản phẩm toàn cầu (Gross World 

Product - GWP) khi L = 1 là GWP = 34.638 tỷ 

đô la. Đây là mức tổng sản phẩm tối đa của sản 

xuất mà không làm suy giảm nguồn vốn tự nhiên 

của Trái đất.  

Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong 

Hình 2, theo đó, nếu dân số ở mức 3,1 tỷ 

người, tổng sản phẩm sản xuất trên đầu người 

ở mức 11.000 USD mỗi năm (xấp xỉ mức 

GWP vào năm 2020), hoạt động sản xuất 

không làm ảnh hưởng đến an toàn sinh thái 

của Trái đất (điểm A). Nếu dân số đạt đến 

mức 7 tỷ người, tổng sản phẩm bình quân đầu 

người phải giảm xuống 4.950 đô la (điểm B). 

Theo giá hiện hành, ở cấp độ toàn cầu, GDP 

trên đầu người đang ở mức 10.936,1 đô la, 

nhưng dân số đã đạt đến 7,76 tỷ người vào năm 

2020 (điểm C). Điều này có nghĩa là Trái đất 

đang ở mức quá tải về dân số. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Dấu chân sinh thái tỉnh Bình Dương 

năm 2020 

Đến năm 2020, EF trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương đạt mức 3.106.612,2 gha; tương đương 

với trung bình khoảng 1,2 gha/người. Trong đó, 

94,6% đến từ hoạt động trồng trọt, canh tác, đặc 

biệt là canh tác cây lâu năm. Theo lý thuyết về 

EF, nhờ vào năng suất sinh học của các loại cây 

cao hơn năng suất trung bình của thế giới, diện 

tích trồng các cây nông nghiệp có giá trị lớn hơn 

khi được quy đổi từ ha sang gha. 

 

  
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

Hình 3. Dấu chân sinh thái và dấu chân sinh thái bình quân đầu người  

tỉnh Bình Dương năm 2020 
 

Dầu Tiếng là huyện có EF lớn nhất với 

1.061.047,6 gha (bình quân đầu người đạt 

9,14 gha/người). EF của huyện chiếm 34,15% 

tổng EF toàn tỉnh. Dầu Tiếng có diện tích đất 

nông nghiệp lớn nhất toàn tỉnh; trong đó, diện 

tích đất trồng cây lâu năm lớn nhất toàn tỉnh 

(khoảng 56.549,5 ha). Theo sau đó là huyện Phú 

Giáo với dấu chân sinh thái đạt 786.475,03 gha, 

(bình quân đạt 8,08 gha/người); huyện Phú Giáo 

có 41.272,1 ha đất nông nghiệp, trong đó 

92,81% là diện tích đất trồng cây lâu năm. 

TP. Dĩ An có EF thấp nhất với 13.775,35 gha 

(bình quân đạt 0,03 gha/người). Theo sau là 

TP. Thuận An EF đạt 35.164,52 gha (bình quân 

0,1 gha/người) và TP. Thủ Dầu Một EF đạt 

35.164,6 gha (bình quân 0,08 gha/người). Đây 

là những thành phố tập trung vào phát triển công 

nghiệp và dịch vụ, có tỉ lệ đô thị hóa ở mức cao. 

Do đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ rất 

thấp, chủ yếu là diện tích dành cho phát triển các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trung tâm 

hành chính. Đây cũng là các địa phương có tổng 

diện tích đất tự nhiên nhỏ hơn và có mật độ dân 

số lớn hơn các huyện còn lại. Vì vậy, đây là 

những địa phương có dấu chân sinh thái và dấu 

chân sinh thái bình quân đầu người thấp. 
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Bảng 4. Dân số thích hợp và dân số tối ưu trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

Cả nước/ 

vùng/tỉnh/huyện 

Diện tích đất 

sản xuất nông 

nghiệp (ha) 

Dân số năm 

2020 (người) 

Dân số thích 

hợp 

(người) 

Tỷ lệ dân số 

so với dân số 

thích hợp 

Dân số tối đa 

(người) 

Tỷ lệ dân số 

so với dân số 

tối đa 

Cả nước 11.718.400,00 97.582.700 76.570.449 1,27 172.901.014 0,56 

Vùng Đông Nam Bộ 1.347.600,00 18.342.900 8.805.497 2,08 19.883.381 0,92 

Bình Dương 191.444,00 2.580.550 1.250.935 2,06 2.824.691 0,91 

TP. Thủ Dầu Một 2.914,00 341.830 19.041 17,95 42.995 7,95 

Huyện Bàu Bàng 27.375,00 104.350 178.874 0,58 403.909 0,26 

Huyện Dầu Tiếng 58.546,00 116.047 382.552 0,30 863.826 0,13 

Thị xã Bến Cát 13.835,00 324.392 90.401 3,59 204.131 1,59 

Huyện Phú Giáo 41.524,00 97.365 271.326 0,36 612.673 0,16 

TX. Tân Uyên 10.835,00 416.408 70.798 5,88 159.867 2,60 

TP. Dĩ An 766,00 491.051 5.005 98,11 11.302 43,45 

TP. Thuận An 2.493,00 617.587 16.290 37,91 36.783 16,79 

Huyện Bắc Tân Uyên  33.156,00 71.520 216.648 0,33 489.206 0,15 

Nguồn: Tổng hợp số liệu và tính toán của nhóm tác giả 
 

3.2. Sức tải sinh học tỉnh Bình Dương 

năm 2020 

BC của tỉnh Bình Dương năm 2020 đạt 

679.350,2 gha, bình quân 0,26 gha/người; trong 

đó, hiệu quả từ sản xuất nông nghiệp đóng góp 

60,47% cho BC toàn tỉnh, theo sau là hoạt động 

xây dựng (37,6%). 

Với ưu thế về diện tích đất nông nghiệp, Dầu 

Tiếng là huyện có BC lớn nhất (BC đạt 

180.188,0 gha, bình quân 1,55 gha/người), theo 

sau là huyện Phú Giáo (BC đạt 126.591,7 gha, 

bình quân 1,3 gha/người) và Bắc Tân Uyên (BC 

đạt 114.361,4 gha, bình quân 1,6 gha/người). 

Với đặc thù nền kinh tế tập trung vào phát 

triển công nghiệp, TP. Dĩ An có BC thấp nhất 

toàn tỉnh (sức tải sinh học đạt 22.201,3 gha, bình 

quân 0,05 gha/người). Theo sau đó là TP. Thuận 

An (BC đạt 26.142,4 gha, bình quân đạt 0,04 

gha/người) và TP. Thủ Dầu Một (BC đạt 

42.603,0 gha, bình quân đạt 0,12 gha/người). 
 

  

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

Hình 4. Sức tải sinh học và sức tải sinh học bình quân đầu người 

 tỉnh Bình Dương năm 2020 
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Bảng 5. Dấu chân sinh thái và sức tải sinh học trên đầu người 

Đơn vị: gha/người 

STT Địa phương Dấu chân sinh thái (EF) bình quân đầu người Sức tải sinh học (BC) bình quân đầu người 

1 Thủ Dầu Một 0,10 0,12 

2 Bàu Bàng 3,60 0,93 

3 Dầu Tiếng 9,14 1,55 

4 Bến Cát 0,50 0,21 

5 Phú Giáo 8,08 1,30 

6 Tân Uyên 0,29 0,17 

7 Dĩ An 0,03 0,05 

8 Thuận An 0,08 0,04 

9 Bắc Tân Uyên 7,07 1,60 

 Toàn tỉnh 1,20 0,26 

Nguồn: Tổng hợp số liệu và tính toán của nhóm tác giả 
 

3.3. Mức độ thích hợp và mức độ tối đa của 

dân số 

Dựa vào kết quả nghiên cứu trên và các 

hướng dẫn tính toán của Lianos và Pseiridis 

(2015), báo cáo đưa ra tính toán về dân số thích 

hợp (desired population) thông qua cách xác 

định dân số tối ưu và dân số tối đa trên lãnh thổ 

tỉnh Bình Dương. Theo đó, nghiên cứu tiến hành 

so sánh với số dân năm 2020 để đưa ra đánh giá 

về sự phân bổ dân số trên địa bàn tỉnh. 

Theo kết quả tính toán, dân số thích hợp trên 

địa bàn tỉnh để hoạt động kinh tế - xã hội không 

làm ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên là 

1.250.935 người; dân số tối đa cho phép trên địa 

bàn tỉnh là 2.824.691 người. Đến năm 2020, 

tổng số dân trên địa bàn tỉnh ở mức 2.580.550 

người; cao hơn mức độ dân số thích hợp 2,06 lần 

và gần bằng dân số tối đa cho phép trên địa bàn 

tỉnh (tương đương 91% dân số tối đa). Tỷ lệ giữa 

dân số so với dân số thích hợp và dân số so với 

dân số tối đa trên địa bàn tỉnh thấp hơn tỉ lệ 

chung của vùng Đông Nam Bộ, nhưng cao hơn 

tỉ lệ chung của cả nước. Trong những năm tới, 

với tốc độ gia tăng dân số tăng lên mỗi năm và 

đạt 1,51% vào năm 2021, dân số trên địa bàn 

tỉnh sẽ vượt quá dân số tối đa cho phép. Trong 

khi đó, tổng sản phẩm bình quân đầu người trên 

địa bàn tỉnh mới đạt 6.527 USD. 

Kết quả tính toán về dân số thích hợp và dân 

số tối đa trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy 

5/9 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh đã quá tải dân số; bao gồm: 

TP. Dĩ An, TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, 

TX. Bến Cát và TX. Tân Uyên. Đây là các thành 

phố, thị xã có hoạt động sản xuất công nghiệp là 

chủ yếu và tập trung dân cư đông đúc, dẫn đến 

tình trạng quá tải dân cư. TP. Dĩ An có tỷ lệ quá 

tải cao nhất (cao 43,45 lần so với dân số tối đa 

cho phép và 98,11 lần so với dân số thích hợp). 

Theo sau đó là TP. Dĩ An với dân số cao gấp 

16,79 lần so với dân số tối đa và 37,91 lần so với 

dân số mong muốn. TP. Thủ Dầu Một với dân 

số cao gấp 7,95 lần so với dân số tối đa và 17,95 

lần so với dân số mong muốn. 

Theo thống kê của NFA, so với trung bình 

của thế giới, năng suất của hoạt động sản xuất 

nông nghiệp tại Bình Dương cao hơn năng suất 

trung bình của thế giới và năng suất trung bình 

của Việt Nam. Do đó, hiệu suất sản xuất đối với 

mỗi diện tích đất nông nghiệp cao hơn so với 

trung bình chung. Vì vậy, khi xem xét mức độ 

quá tải dân số, không chỉ xem xét ở khía cạnh 

sản xuất nông nghiệp, mà cần lồng ghép đánh 

giá sản lượng và năng suất để đánh giá toàn diện 

và chính xác hơn về mức độ quá tải của dân số. 
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Hình 5. Đánh giá mức độ quá tải của dân số tỉnh Bình Dương năm 2020 

Nguồn: Tổng hợp số liệu và tính toán của nhóm tác giả 
 

Việc xem xét tỷ lệ quá tải dân số dựa vào 

đánh giá nguồn tài nguyên đất sản xuất nông 

nghiệp là cách tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng. 

Tuy nhiên, tài nguyên phục vụ sản xuất nông 

nghiệp chỉ là một phần trong nguồn tài nguyên 

phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 

người dân; do đó, đây không phải là một cách 

tiếp cận toàn diện. Vì vậy, cần có những đánh 

giá chuyên sâu về tổng hợp nhu cầu sử dụng các 

nhóm tài nguyên khác nhau phục vụ đánh giá 

khả năng cung ứng của nguồn vốn tự nhiên cho 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

4. Kết luận 

Với năng suất nông nghiệp cao hơn năng suất 

trung bình cả nước và thế giới, tỉnh Bình Dương 

có EF và BC tương đối lớn, phản ánh hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp tương đối cao của tỉnh. 

Do đặc thù tập trung vào phát triển nông nghiệp, 

Dầu Tiếng và Phú Giáo là huyện có EF và BC 

tương đối lớn. Trong khi đó, 5/9 đơn vị hành 

chính cấp huyện thuộc tỉnh đã bị quá tải dân số, 

bao gồm TP. Dĩ An, TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu 

Một, TX. Bến Cát và TX. Tân Uyên. Đây là các 

địa phương có EF và BC tương đối thấp, nhưng 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 

việc hình thành các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp ở các địa phương này đã thúc đẩy quá 

trình tập trung dân cư đông đúc, dẫn đến tình 

trạng quá tải dân số. Đồng thời, do vị trí địa lý 

nằm tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh, một lượng 

lớn dân lao động nhập cư làm thuê ở TP. Hồ Chí 

Minh nhưng lại thuê trọ ở các địa phương này 

do giá thuê nhà trọ có mức thấp. Bên cạnh đó, 

việc phát triển công nghiệp và các hoạt động dân 

sinh đã dẫn đến gia tăng lượng phát thải khí nhà 

kính. Do vậy, đây là các địa bàn tiềm ần nhiều 

rủi ro về môi trường và các vấn đề xã hội, biến 

động sử dụng đất và an ninh năng lượng.
/. 
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